
STT Mã HP HỌC PHẦN SỐ TC Điều kiện tiên quyết Khối kiến thức Kiến thức LT-BT.TL
HỌC KÌ 1 16

1 131009 KN Nghe nói 1 3 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 27:36
2 131032 KN Đọc viết 1 3 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 27:36
3 131076 Ngữ pháp 3 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 27:36
4 196055 Triết học Mác - Lê nin 3 KT GD đại cương Lý luận CT 32:26
5 121005 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 KT GD đại cương 18:24
6 125105 Môi trường và con người 2 KT GD đại cương 18:24
7 191004 Giáo dục thể chất 1 KT GD đại cương

HỌC KÌ 2 16
1 131033 KN Nghe nói 2 3 KN Nghe nói 1 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 27:36
2 131034 KN Đọc viết 2 3 KN Đọc viết 1 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 27:36
3 196060 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin 2 Triết học Mác - Lê nin KT GD đại cương Lý luận CT 21:18
4 173080 Tin học 2 KT GD đại cương 10:40
5 181080 Tâm lý học 4 Triết học Mác - Lê nin KT chuyên nghiệp KT ngành 36:48

6a 123100 Ngữ âm- âm vị học / 2 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 18:24
6b 132009 Luyện phát âm tiếng Anh KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 18:24

7 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong 5) KT GD đại cương
8 Giáo dục quốc phòng

HỌC KÌ 3 14
1 131036 KN Nghe nói 3 3 KN Nghe nói 2 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 27:36
2 131037 KN Đọc viết 3 3 KN Đọc viết 2 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 27:36
3 196065 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin KT GD đại cương Lý luận CT 21:18
4 182005 Giáo dục học 4 Tâm lý học KT chuyên nghiệp KT ngành 36:48
5 197030 Pháp luật đại cương 2 KT GD đại cương Lý luận CT 18:24

HỌC KÌ 4 16
1 131038 KN Nghe nói 4 3 KN Nghe nói 3 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 27:36
2 131039 KN Đọc viết 4 3 KN Đọc viết 3 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 27:36
3 198030 Lịch sử Đảng cộng sản VN 2 Chủ nghĩa xã hội khoa học KT GD đại cương Lý luận CT 21:18
4 197035 Tư tưởng HCM 2 KT GD đại cương Lý luận CT 21:18
5 132001 PP NCKH chuyên ngành tiếng Anh 2 KN Nghe nói, đọc viết 3 KT GD đại cương Ngoại ngữ 18:24

6a 133069 Tiếng Pháp 1 4 36:48
6b 133009 Tiếng Trung 1 36:48
HỌC KÌ 5 15

1 131041 KN Nghe nói 5 3 KN Nghe nói 4 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 27:36
2 131044 KN Đọc viết 5 3 KN Đọc viết 4 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 27:36
3 132011 Biên dịch 1 2 Nghe nói + đọc viết 3 KT chuyên nghiệp KT bổ trợ 18:24
4 132002 Lý luận dạy tiếng Anh 2 Nghe nói + Đọc viết 1 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 18:24
5 131085 Văn hoá Anh -Mỹ 2 Nghe nói + Đọc viết 3 KT chuyên nghiệp KT bổ trợ 18:24
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6a 133005 Tiếng Pháp 2 3 Ngoại ngữ 2 - 1 KT GD đại cương Ngoại ngữ 27:36
6b 133011 Tiếng Trung 2 27:36
HỌC KÌ 6 15

1 131048 KN  Đọc Viết 6 3 KN Đọc viết 5 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 27:36
2 132069 Từ vựng – Ngữ nghĩa học 2 Nghe nói + Đọc viết 1 KT chuyên nghiệp KT bổ trợ 18:24
3 132021 Phiên dịch 1 2 Nghe nói + đọc viết 3 KT chuyên nghiệp KT bổ trợ 18:24

4a 133055 Tiếng Pháp 3 3 Ngoại ngữ 2 - 2 KT GD đại cương Ngoại ngữ 27:36
4b 133010 Tiếng Trung 3 27:36
5a 132014 Biên dịch 2/ 3 Biên dịch 1 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 27:36
5b 132020 Kỹ thuật dạy TA 1 Lý luận dạy TA 27:36

6 132005 Kiến tập sư phạm 2 Lý luận dạy tiếng Anh
HỌC KÌ 7 16

1 131047 KN Nghe Nói 6 3 KN Nghe nói 5 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 27:36
2 132048 Kiểm tra đánh giá trong dạy học tiếng Anh 2 KT dạy tiếng Anh 1 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 18:24
3 132089 Văn học Anh -Mỹ 2 Nghe nói + Đọc viết 3 KT chuyên nghiệp KT bổ trợ 18:24
4 132026 Thiết kế giáo án và PT tài liệu dạy học 3 Nghe nói + Đọc viết 5 KT chuyên nghiệp KT bổ trợ 27:36

5a 132057 KT dạy TA 2/ 2 LL dạy TA/ Nghe nói + Đọc viết 4 KT chuyên nghiệp KT chuyên ngành 18:24
5b 132013 Dạy TA cho trẻ em/ LL dạy TA
5c 132013 Phiên dịch 2 Nghe nói + Đọc viết 4, Phiên dịch 1

6a 132065 Ngữ dụng học / 2 Nghe nói 4 + Đọc viết 3 KT chuyên nghiệp KT bổ trợ 18:24

6b 132024 Ngôn ngữ học tri nhận/ Nghe nói 4 + Đọc viết 3

6c 132063 Phân tích diễn ngôn/ Nghe nói 4 + Đọc viết 3

6d 132027 Phong cách học Nghe nói 4 + Đọc viết 3

7a 132052 Giao thoa văn hoá/ 2 Nghe nói 4 + Đọc viết 3 KT chuyên nghiệp KT bổ trợ 18:24

7b 132053 Giao tiếp liên văn hoá/ Nghe nói 4 + Đọc viết 3

7c 131060 Tiếng Anh kinh tế /  Nghe nói + Đọc viết 5

7d 131065 Tiếng Anh du lịch  Nghe nói + Đọc viết 5
HỌC KÌ 8 13

1 198000 Quản lý HCNN và QLGD 2 Triết học, Kinh tế chính trị, Tâm lý họcKT chuyên nghiệp KT ngành 18:24

2 132010 Thực tập tốt nghiệp 5 KT dạy TA 2
3 132068 Khoá luận tốt nghiệp 6

Học phần thay thế khóa luận (chọn 2 trong 5)

132075 Ngôn ngữ học đối chiếu Nghe nói + đọc viết 5

233056 Kỹ năng thuyết trình Nghe nói + đọc viết 3

132028 Ngôn ngữ học xã hội Nghe nói + đọc viết 5

233055 Tiếp thụ ngôn ngữ thứ hai* Nghe nói + đọc viết 3

132015 Công nghệ trong dạy học ngoại ngữ Lý luận dạy tiếng Anh
Tổng TC 121


